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PHÒNG GD&ĐT QUẾ PHONG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRI LỄ 2

              ĐỀ THI GIAO LƯU OLYMPIC KHỐI 4
          NĂM HỌC: 2020 – 2021

        (Phần thi cá nhân)

                                                       Thời gia làm bài: ...............................
                              Họ và Tên học sinh:…………………………………..………

Câu 1: Trung bình cộng của các số 21, 23, 25?
          Đáp án:   ...........                      

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 27 dm2 8 cm2 = … cm2 ?


Đáp số : ...............

 Câu 3:   Kết quả của phép tính:  
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 =  ?

         Đáp án: ....................

Câu 4: Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy: 42 m, chiều cao: 23 m 

         A.  996                                  B.  966                                     C. 960    

Câu 5: Từ nào sau đây là từ láy?

          A.  Lặng im                       B. Truyện cổ                     C. Cheo leo

Câu 6: Trong câu “ Những kỉ niệm với mái trường còn in đậm trong tôi”. Từ “kỉ niệm” là:

A. Danh từ                     B. Động từ                       C. Tính từ

Câu 7: Chủ ngữ trong câu “ Căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ.” Là:

A. Căn nhà tôi                 B. Căn nhà tôi ở                 C.  Rừng cọ
Câu 8:  Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì ?

A. Văn Lang                     B.  Lạc Việt                          C.   Âu Lạc

 Câu 9:  Thành phố du lịch nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta là thành phố ?   

        
A. Thành Phố Huế              

B. Thành Phố  Hải Phòng                   

C. Thành Phố  Đà Lạt                           

Câu 10:  Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào ? 
          A. Đường hô hấp                  B. Đường máu                   C. Đường tiêu hóa

Câu 11:  Em cần làm gì để phòng tránh đuối nước cho mình?
A.  Chỉ bơi ở ao hồ gần nhà                  

B.  Đi bơi ở những nơi nước cạn và có cùng người lớn 
C.  Tập bơi ở những nơi nước sâu.

Câu 12:  Những việc làm nào dưới đây thể hiện kính trọng biết ơn người lao đông ?

A. Chào hỏi lễ phép 

B. Quý trọng sản phẩm lao động 

C. Chế diễu người lao động 

Câu 13: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng [image: image4.wmf]3
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 cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 14: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 45 tuổi. Chị hơn em 11 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? 

  Câu 15: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 10 đến 15 câu tả lại một đồ vật gắn bó với em mà em yêu quý nhất.

PHÒNG GD&ĐT QUẾ PHONG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRI LỄ 2

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU OLYMPIC KHỐI 4

NĂM HỌC: 2020 - 2021

           Phần trắc nghiệm: Từ Câu 1 đến câu 12 mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1:   B. 23
Câu 2:   B. 2708

Câu 3:   A.  
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Câu 4:   B.  966
Câu 5:   C. Cheo leo

Câu 6:   A. Danh từ   
Câu 7:   B. Căn nhà tôi ở 

Câu 8:   A. Văn Lang
Câu 9:   C.  Thành Phố  Đà Lạt                           
Câu 10:   C.Đường tiêu hóa
Câu 11:   B.  Đi bơi ở những nơi nước cạn và có cùng người lớn

Câu 12: B. Quý trọng sản phẩm lao động 

Phần tự luận:
Câu 13:    (2 điểm)                                      Bài giải:

   Chiều cao mảnh đất hình bình hành là: (0,25đ)
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   =   28 (m)   (0,5 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình bình hành là: (0,25đ)

42 x 28 = 1176 ( m2)  (0,5 điểm)

Đáp số : 1176 m2 (0,5đ)

Câu 14:  ( 3 điểm)                                        Bài giải:

Tuổi của chị là:   (0,5 đ)

( 45 + 11) : 2 = 28 ( tuổi)   (0,5 đ )

Tuổi của em là:   (0,5 đ)

45-28 = 17 tuổi)   (0,5 đ)

          Đáp số: Tuổi chị : 28 tuổi    (0,5 đ)

                       Tuổi em : 17 tuổi    (0,5 đ)

          (có thể tìm tuổi em trước sau đó tìm tuổi chị cũng được: 45-11): 2 = 17 tuổi)

Câu 15:  (3 điểm)

  Học sinh viết đ​ược đúng thể loại bài văn miêu tả (tả đồ vật). nội dung rõ ràng, đủ số lượng câu, nêu được những ý cơ bản sau:


- Đặc điểm nổi bật về hình dáng, đặc điểm của đồ vật.

- Bộc lộ đư​ợc tình cảm gắn bó, yêu thư​ơng và biết cách bảo vệ đồ vật


- Mở bài: ( 0,5 điểm)


- Thân bài: (1,5điểm).

- Kết bài: (0,5 điểm).

* Diễn đạt rõ ý, dùng từ đúng, đặt câu không sai ngữ pháp, viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ. (0,5điểm)

Tài liệu học tập lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt




ĐIỂM:


Bằng số………………





Bằng chữ: ………………
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